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Tên sông

Sông Yahagi

Sông Sawatari, sông Sagarimatsu, v.v.

Sông Mae, sông Ezoe, v.v.

Tên lưu vực Lượng mưa tiền đề tính toán

Lưu vực sông Yahagi Tổng lượng mưa trên lưu vực 683mm trong 48giờ

Lưu vực sông Sawatari Tổng lượng mưa trên lưu vực 822mm trong 24giờ

Sông Aizuma, sông Onda, v.v.Lưu vực sông Aizuma Tổng lượng mưa trên lưu vực 765mm trong 24giờ

Sông Sakai, sông Chaya, v.v.Lưu vực sông Sakai Tổng lượng mưa trên lưu vực 760mm trong 24giờ

Lưu vực sông Mae Tổng lượng mưa trên lưu vực 836mm trong 24giờ

Bản đồ này được tạo dựa trên “Bản đồ khu vực dự kiến ngập lụt do lũ lụt” và “Bản đồ dự báo ngập lụt” cho lượng mưa quy 
mô tối da dự kiến do quốc gia, tỉnh Aichi đã ban hành. Do xem xét đến cả tình trạng tràn nước từ các nhánh sông, từ ngoài 
khu vực chỉ định trong Bản đồ khu vực dự kiến ngập lụt do lũ lụt được quy định tại Luật phòng chống bão lụt, vì vậy Bản đồ 
dự báo ngập lụt đang thể hiện dự báo ngập lụt với phạm vi rộng hơn so với Bản đồ khu vực dự kiến ngập lụt do lũ lụt. Bản đồ này được lập ra dựa trên “Bản đồ dự kiến ngập úng” do thành phố Kariya ban hành với lượng nước 

mưa quy mô lớn nhất.
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Giả định ngập lụt do lũ lụt
Bản đồ này thể hiện tình trạng ngập lụt (phạm vi ngập lụt và độ sâu ngập lụt) nguy hiểm 
nhất có thể xảy ra trong trường hợp xảy ra mưa lớn nhất có thể (mưa lớn khoảng ���� năm 
mới có � lần), sông Yahagi do nhà nước quản lý, sông Sakai, sông Aizumua, sông Sawatari do 
tỉnh Aichi quản lý đều tăng mực nước, tràn nước, vỡ đập.

Khu vực ngập úng
Bản đồ này thể hiện phạm vi ngập nước và độ sâu ngập nước do ngập úng có thể xảy ra do 
lượng nước mưa không kịp thoát nước qua hệ thống kênh rạch (cống rãnh), giả định cho 
trường hợp mưa lớn với tổng lượng nước mưa ���mm trong � giờ, tham khảo từ trận mưa 
lớn Tokai vào tháng � năm ���� đã gây ra thiệt hại lớn nhất gần đây nhất.
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